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THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2015/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU
Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu như sau: 
1. Sửa đổi Điều 1 như sau
“Điều 1. Mục đích, ý nghĩa 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức định kỳ ba năm một lần nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.”
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau: 

“2. Giải thưởng được xem xét trong phạm vi nghiên cứu cơ bản ở hai (02) nhóm lĩnh vực: 

a) Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y, dược và Khoa học nông nghiệp.

b) Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn.”

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 như sau: 

“1. Nhà khoa học Việt Nam có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc trong các nhóm lĩnh vực quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này.”

4. Sửa đổi Điều 4 như sau
“ Điều 4. Cơ cấu giải thưởng
1. Tối đa ba (03) Giải thưởng chính đối với mỗi nhóm lĩnh vực nêu tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này.


2. Tối đa hai (02) Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) đối với mỗi nhóm lĩnh vực nêu tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau: 

“2. Được nhận Tiền thưởng. Phần tiền thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước như sau:

a) Giải thưởng chính nhận số tiền thưởng tương đương 100 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng Giải thưởng.

b) Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ nhận số tiền thưởng tương đương 30 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng Giải thưởng. 

3. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.”
6. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau: 

“1. Tiền thưởng được bố trí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ và các nguồn khác do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp.”
7. Sửa đổi tên chương II như sau:

“Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng giải thưởng”
8. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Tiêu chuẩn đối với nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng
Nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Chưa được trao tặng Giải thưởng chính Giải thưởng Tạ Quang Bửu trước đó.

2. Được tổ chức, cá nhân đề cử và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 8 Quy chế này. 

3. Có kết quả nghiên cứu cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Được thực hiện tại Việt Nam; 

b) Đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín không quá mười (10) năm, tính từ thời điểm bài báo được tạp chí khoa học công bố online đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; 

c) Được đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;

d) Không vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ và Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP.”

9. Sửa đổi Điều 8 như sau: 
“Điều 8: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng 

Tổ chức, cá nhân đề cử nhà khoa học để xét tặng Giải thưởng nộp 01 bộ hồ sơ bản điện tử trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, gồm: 

1) Đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu (Mẫu TQB01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).  


2) Bản sao từ một (01) đến ba (03) bài báo khoa học quốc tế đáp ứng quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 7 Thông tư này;



3) Giới thiệu về kết quả nghiên cứu đã công bố trong các bài báo khoa học (Mẫu TQB02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

4) Thư giới thiệu của các nhà khoa học quốc tế cùng chuyên môn với nghiên cứu trong hồ sơ đề cử và các tài liệu liên quan khác (nếu có).”
10. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“ Điều 9. Đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

1. Việc xét tặng Giải thưởng cho nhà khoa học được thực hiện thông qua đánh giá kết quả nghiên cứu cơ bản trong hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.


2. Tiêu chí đánh giá kết quả nghiên cứu cơ bản trong hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng như sau:


a) Ý nghĩa, giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu; 


b) Vai trò, đóng góp của nhà khoa học trong các bài báo khoa học quốc tế đăng tải kết quả nghiên cứu. 

Chất lượng, uy tín, các chỉ số tác động, xếp hạng quốc tế của tạp chí khoa học đăng tải kết quả nghiên cứu là thông tin tham khảo trong quá trình xét chọn Giải thưởng.”
11. Sửa đổi khoản 3, Điều 10 như sau: 

“3. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia là Cơ quan Thường trực của Giải thưởng, chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục đề cử Giải thưởng, về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Ban Tổ chức, Hội đồng Giải thưởng, các Hội đồng khoa học chuyên ngành và giúp Ban Tổ chức Giải thưởng thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều này.”
12. Sửa đổi Điều 11 như sau: 

“1. Hội đồng Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ KH&CN thành lập nhằm xem xét, lựa chọn nhà khoa học và đề xuất để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Giải thưởng. 


2. Hội đồng Giải thưởng được thành lập tương ứng với hai nhóm lĩnh vực nêu tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này trước thời điểm các Hội đồng khoa học chuyên ngành (quy định tại Điều 12 Thông tư này) xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. 

  3. Mỗi Hội đồng có từ chín (09) đến mười một (11) thành viên gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký và các ủy viên là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực/nhóm lĩnh vực nêu tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
4. Thành viên Hội đồng Giải thưởng không có quyền, lợi ích liên quan hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của việc xét tặng Giải thưởng.”

13. Bổ sung Điều 11a, Điều 11b, Điều 11c, Điều 11d như sau: 

“Điều 11a. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng giải thưởng
1. Hội đồng giải thưởng làm việc trên nguyên tắc thảo luận khách quan, khoa học, dân chủ.

2. Các phiên họp xét tặng giải thưởng của Hội đồng giải thưởng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng).

3. Hội đồng giải thưởng bỏ phiếu lựa chọn nhà khoa học, đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Giải thưởng trên cơ sở tham khảo kết quả đánh giá, đề xuất của các Hội đồng khoa học chuyên ngành và các tài liệu liên quan. Nhà khoa học được lựa chọn, đề xuất để Bộ trưởng tặng Giải thưởng phải có tỷ lệ phiếu Đề nghị tặng giải thưởng từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản). Trường hợp các nhà khoa học nhận được tỷ lệ phiếu Đề nghị tặng giải thưởng ngang nhau thì Chủ tịch Hội đồng sẽ lựa chọn nhà khoa học.

4. Hội đồng giải thưởng xem xét, lựa chọn nhà khoa học đề xuất để Bộ trưởng tặng Giải thưởng đảm bảo không vượt quá cơ cấu giải thưởng quy định tại Điều 4 Thông tư này.”
“Điều 11b. Phương thức làm việc của Hội đồng giải thưởng

1. Hội đồng giải thưởng xem xét các kết luận, kiến nghị của các Hội đồng khoa học chuyên ngành và đối chiếu hồ sơ, tài liệu với các tiêu chí của mỗi loại giải thưởng, tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng loại giải thưởng. Phiếu đánh giá hợp lệ là phiếu đánh dấu vào một trong ba ô tương ứng “Đề nghị tặng giải thưởng chính”, “Đề nghị tặng giải thưởng cho nhà khoa học trẻ” và "Không đề nghị tặng giải thưởng" (Mẫu  phiếu TQB03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Trường hợp cần thiết, Hội đồng giải thưởng lấy ý kiến của chuyên gia đánh giá độc lập để có căn cứ quyết định.

3. Hội đồng giải thưởng bầu ban kiểm phiếu và lập danh sách các cá nhân nhà khoa học được đề nghị trao giải sau khi kiểm phiếu (Mẫu Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu TQB04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). Kết quả làm việc của Hội đồng giải thưởng được ghi vào biên bản họp của Hội đồng giải thưởng (Mẫu Biên bản TQB05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). 

5. Hội đồng giải thưởng gửi kết quả làm việc đến Ban Tổ chức Giải thưởng để báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.” 
 “Điều 11c. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng giải thưởng
1. Chủ tịch Hội đồng giải thưởng:

a. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung và hiệu quả hoạt động của Hội đồng;

b. Chủ tịch Hội đồng giải thưởng căn cứ theo trách nhiệm của Hội đồng giải thưởng quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng;

c. Điều hành các phiên họp của Hội đồng giải thưởng, tổng hợp kết quả thảo luận của Hội đồng giải thưởng và đưa ra kết luận chung của Hội đồng giải thưởng.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng giải thưởng:

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng giải thưởng trong hoạt động chung của Hội đồng giải thưởng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng giải thưởng về lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng giải thưởng điều hành và giải quyết công việc thuộc quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giải thưởng khi được ủy quyền.

3. Thư ký khoa học Hội đồng giải thưởng:

a. Giúp Chủ tịch Hội đồng giải thưởng tổ chức các hoạt động chung của Hội đồng giải thưởng;

b. Ghi biên bản họp Hội đồng giải thưởng.

4. Các thành viên Hội đồng giải thưởng:

a) Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng giải thưởng;

b) Đóng góp ý kiến trực tiếp tại phiên họp Hội đồng giải thưởng hoặc trả lời các văn bản lấy ý kiến do Hội đồng giải thưởng gửi đến;

c) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng giải thưởng về nội dung, kết quả các nhiệm vụ được Hội đồng giải thưởng phân công. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể khi được Chủ tịch Hội đồng giải thưởng giao;

d) Chủ động đề xuất ý kiến, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và các vấn đề có liên quan đến việc xét chọn Giải thưởng giải thưởng;

đ) Có trách nhiệm quản lý tài liệu và văn bản liên quan theo quy định hiện hành.”
“Điều 11d. Quyền của thành viên Hội đồng giải thưởng
1. Được cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết và những tài liệu, văn bản liên quan đến nội dung thảo luận tại phiên họp Hội đồng giải thưởng; 

2. Được bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết theo chế độ quy định hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

3. Được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành.”

14. Sửa đổi Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Hội đồng khoa học chuyên ngành 

1. Hội đồng khoa học chuyên ngành có trách nhiệm đánh giá hồ sơ được đề cử, đề xuất nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng. 


2. Hội đồng khoa học chuyên ngành là các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tương ứng với các ngành trong các nhóm lĩnh vực nêu tại Điều 2 Thông tư này.


3. Thành viên Hội đồng khoa học chuyên ngành không tham gia quá trình đánh giá, đề xuất xét tặng Giải thưởng nếu có quyền, lợi ích liên quan hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của việc xét tặng Giải thưởng.

4. Việc đánh giá được thực hiện đối với từng hồ sơ phù hợp với quy định tại Điều 7 và Điều 9 Quy chế này. Hội đồng khoa học chuyên ngành làm việc theo Quy chế do Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành.”

15. Sửa đổi khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Tổ chức xét duyệt Giải thưởng
1. Kế hoạch xét tặng Giải thưởng do Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định và được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Kế hoạch xét tặng Giải thưởng phải nêu rõ trình tự, thủ tục nộp hồ sơ đề cử Giải thưởng. Việc nhận hồ sơ đề cử Giải thưởng được thực hiện trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày công bố kế hoạch xét tặng Giải thưởng.

2. Căn cứ kế hoạch xét tặng Giải thưởng, các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề cử Giải thưởng đến Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

3. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề cử Giải thưởng. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo đến tổ chức, cá nhân đề cử trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ.

4. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có trách nhiệm tổ chức đánh giá hồ sơ Giải thưởng tại các Hội đồng khoa học chuyên ngành và Hội đồng Giải thưởng trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc nộp hồ sơ. 

6. Kết quả xét tặng Giải thưởng được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký quyết định tặng Giải thưởng. Thông tin về nhà khoa học được đề cử nhưng không được trao tặng Giải thưởng được giữ kín.”

16. Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau: 

“2. Đơn vị quản lý công tác Thi đua - Khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Ban Tổ chức Giải thưởng trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định tặng Giải thưởng.”
17. Thay thế các Biểu mẫu TQB01, TQB02, TQB03 tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN bằng Biểu mẫu tại Phụ lục TQB01, TQB02, TQB03, TQB04, TQB05 kèm theo Thông tư sửa đổi, bổ sung này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày …. tháng ….. năm …...

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung./. 
	Nơi nhận:





- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);


- Công báo; Website Bộ KH&CN;


- Lưu: VT, NAFOSTED.
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